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hat 
mũ 

 
scarf 

 
gloves 

găng tay 

khăn quàng cổ 

 



 
coat 

áo choàng  



 
cap 

mũ lưỡi trai 
 

socks 
tất 

 
sneakers 

giày thể thao  



 
T-shirt 

áo thun  



 
sweatshirt 
áo len thun 

 
belt 

dây nịt 

 

 
shorts 

quần đùi 

 



 

 
sweatpants 

quần dài 



 
sweater 

áo len dài tay 

 
shoes 
giày 

 
skirt 
váy 



 
jeans 

quần jean 
  



 
bathrobe 

áo choàng tắm 

 
pajamas 
đồ ngủ 

 
slippers 

dép  



 
dress 

áo đầm 
  



 
bag 
túi 

 
watch 

đồng hồ 

 
boots 

giày ống 



 
shirt 

áo thun có cổ 
 



 
tie 

cà vạt 

 

 
bow tie 

nơ 

 
eyeglasses 

kính đeo mắt 



 
jacket 

áo khoác 



 
swimsuit 

đồ bơi 

 

 
sunglasses 
kính râm 

 
sandals 

dép xăng đan 



 
swimming trunks 

quần bơi 
  



About the Book: Learn types of clothing with this bilingual children's 
picture dictionary. 
 
About the Author: Richard Carlson Jr. is an author of bilingual children’s 
books. www.rich.center. 
  



  



  



  



 
 


